
 
 

Khối Mầm 

Chủ đề : CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ 

Thời gian: 2 tuần ( từ 30/09 - 11/10/2024) 
 

    * Mục tiêu của chủ đề 

1)Phát triển thể chất:  

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục sáng đúng nhịp. (MT 1) 

- Chạy theo trò chơi “Tín hiệu” (MT 3). 

- Bò bằng bàn tay và cẳng chân.(MT 16) 

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày và đi dày dép. ( MT 20) 

- Biết một số thao tác vệ sinh: Chải đầu, chùi mũi, rửa tay, lau mặt khi có mồ hôi (MT 27) 

- Nhận ra và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.( 

MT34) 

2)Phát triển nhận thức: 

- Thích khá phá các sự vật hiện tượng xung quanh. (MT 39) 

- Trẻ biết các giác quan trên cơ thể (MT 41) 

 - Biết một số đồ dùng cần thiết cho cơ thể bé (MT42)  

- Biết họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.(MT 65) 

- Xác định được vị trí: trên, dưới, trước, sau của một vật so với một vật khác;  phải, trái của bản thân.(MT 63)  

3) Phát triển ngôn ngữ:  

- Nói rõ lời để người nghe có thể hiểu được. (MT79) 
- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. (MT 88) 

4) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được(MT 91). 

- Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình.(MT 93) 

 5)Phát triển thẩm mỹ: 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu, múa..) (MT 116) 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục hoàn chỉnh.(MT 

118) 
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MẠNG CHỦ ĐỀ 

CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ  

2 tuần 

( Từ 30/09 - 11/10/2024) 

 

BÉ LÀ AI  

TUẦN 1  

TỪ 30/09 -> 04/10/2024 

ĐỒ DÙNG BÉ YÊU  

TUẦN 2 

07/10 ->11/10/2024 



CHỦ ĐỀ : CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ  

Chủ Đề Nhánh: BÉ LÀ AI?  (TUẦN 1) 

Thời gian từ : Từ 30/09/2024 -> 04/10/2024 
LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài 

tập thể dục sáng đúng nhịp. (MT1) 

- Bò bằng bàn tay và cẳng chân.(MT16) 

 

 

 

 

 

- Biết một số thao tác vệ sinh: Chải đầu, 

chùi mũi, rửa tay, lau mặt khi có mồi hôi 

(MT 27) 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể dục 

sáng đúng nhịp theo lời bài hát. 

- Cháu biết bò bằng bàn tay và cẳng chân. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách thực hiện thao tác chùi mũi 

theo sự hướng dẫn của cô. 

 

*TDS: Tập kết hợp bài hát “Thật 

đáng yêu” 

*TDGH: Bò bằng bàn tay và cẳng 

chân 

 TCVĐ : "Ô tô và chim sẻ" 

 HĐNT:  Về đúng nhà 

               Xem ai   nhanh 

HDTCM: “Tay, chân bé ở đâu” 

*TTVS : 

Chùi mũi khi có mũi  

 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 - Biết họ và tên, tuổi, giới tính của bản 

thân khi được hỏi, trò chuyện. 

(MT 65) 

 

 

 

- Trẻ biết các giác quan trên cơ thể (MT 

41) 

 

- Xác định được vị trí: trên, dưới, trước, 

sau của một vật so với một vật khác;  

phải, trái của bản thân. (MT 63) 

 

- Cháu biết họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm 

bên ngoài, sở thích của bản thân , biết so 

sách điểm khác nhau giữa bạn nam và bạn 

nữ. Biết nói lên sở thích của bản thân khi trò 

chuyện cùng cô và bạn. 

 

- Biết cơ thể có 5 giác quan: thính giác, thị 

giác, khứa giác, xúc giác, thị giác.  

 

- Cháu biết xác định vị trí của đồ vật phía 

phải – phía trái so với bản thân trẻ. 

*HĐNT:  

- Quan sát bạn trai  

- Quan sát bạn gái 

- Quan sát, so sánh bạn trai-bạn gái 

 Quan sát hoạt động của bạn trai và 

bạn gái. 

*  KPXH : 

-Tìm hiểu về sở thích của trẻ. 

 

*LQVT: Ôn phía phải, phía trái so 

với bản thân trẻ  

* HĐVC: 

Góc HT: So hình, phân nhóm bạn 

theo giới tính theo đặc điểm bên 

ngoài, kidsmart: Ngôi nhà toán học 

của Millie 



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Nói rõ lời để người nghe có thể hiểu 

được. (MT79) 
 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. 

(MT88) 

 

- Cháu biết trò chuyện, đàm thoại một số nội 

dung về cơ thể của bé. 

 

- Cháu biết kể chuyện theo tranh, đồ vật, về 

bé 

- Cháu biết dùng lời nói để giao tiếp, trò 

chuyện cùng các bạn khi chơi . 

 

*PTNN :  

Nói chuyện về bé 

* HĐVC : Chơi tiệm uốn tóc nam 

nữ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

 

- Nói được điều bé thích, không thích, 

những việc gì bé có thể làm được(MT91) 

 

- Chấp nhận sự khác biệt giữa người 

khác với mình.(MT93) 

 

 Cháu biết sở thích, khả năng của bản thân: 

Nói được điều bé thích, không thích. Biết 

cách xếp hình bạn trai , bạn gái theo ý thích. 

- Cháu biết sở thích của bản thân, biết điểm 

giống và khác nhau giữa bé và các bạn.  

- HĐVC:  

Lắp ráp xếp hình về cơ thể, hình 

dáng của bé  

Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng 

lá, hạt. 

*  KPXH : 

-Tìm hiểu về sở thích của trẻ. 

- HĐNG: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành 

bức tranh  hoàn chỉnh..(MT 118) 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu 

của bài hát, bản nhạc với các hình thức 

(vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu, múa..) 

(MT 116). 

 

- Cháu biết phối hợp các kỹ năng tô màu và 

biết cách tô màu có bố cục hài hòa. 

 

- Cháu biết và thực hiện được Vận động vỗ 

nhịp theo bài hát: “ cái mũi” 

 

 

 

*TẠO HÌNH : 

Tô màu mũ bé trai, bé gái. 

( Trang 5) 

*ÂM NHẠC: 

Vận động Vỗ nhịp:  Bài “ cái 

mũi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4: Từ 30/10/2024-> 04/10/2024 

Chủ đề nhánh: BÉ LÀ AI?  

 

 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 30/09/2024 THỨ BA : 01/10/2024 THỨ TƯ :02/10/2024 THỨ NĂM:03/10/2024 THỨ SÁU : 04/10/2024 

ĐÓN TRẺ Trò chuyện về bé trai, bé gái trong lớp sở thích,  tên tuổi của bé. 

THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu” 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

Quan sát, bạn trai 

-TCVĐ: Về đúng nhà 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài trời  

Quan sát bạn gái  

-TCVĐ:Xem ai   nhanh 

Chơi khu vận động  

Quan sát hoạt động của bạn 

trai và bạn gái  

TCVĐ:Về đúng nhà 

- Chơi khu trải nghiệm  
 

- Lao động thiên nhiên (nhặt lá 

vàng, nhổ cỏ các bồn cây, bồn 

hoa.)  

-TCVĐ:Xem ai   nhanh 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

Quan sát bạn trai  

TCVĐ:Về đúng nhà 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

Hoạt động khám phá 

-Tìm hiểu về sở thích của trẻ. 

 

 

*Tạo hình:  

Tô màu mũ bé trai, bé gái.( 

Trang 5)  

 

 

Phát triển ngôn ngữ 

Nói chuyện về bé  

 

 

* Thể dục giờ học:  

Bò bằng bàn tay và cẳng chân 

TCVĐ: "Bóng bay” 

 

Làm quen với toán 

Ôn phía phải, phía trái so với 

bản thân trẻ  

*Giáo dục âm nhạc 

Vận động vỗ phách 

 Bài “ Cái mũi” 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6  

PHÂN 

VAI 
❖ Chơi tiệm uốn tóc nam nữ 

HỌC TẬP ❖ So hình, phân nhóm bạn theo giới tính theo đặc điểm bên ngoài, kidsmart: Ngôi nhà toán học của Millie 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Tô màu hình ảnh bé, dán ảnh tặng bạn, hát các bài về chủ đề.  

XÂY 

DỰNG 
❖ Lắp ráp xếp hình về cơ thể, hình dáng của bé 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3 

-Học ngoại khóa  
HDTC: “Tay, chân bé ở đâu” 

 

-Học ngoại khóa  
 TTVS:  

Chùi mũi khi có mũi 

 

Rèn kỹ năng vẽ. -Học ngoại khóa  
- Kỹ năng sống: Có thói quen 

tốt trong việc giữ gìn vệ sinh cá 

nhân, môi trường sống 

- Sinh hoạt tập thể 

 

Học chữ A ( trang 5) 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

 

CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN (Tuần 2) 

Chủ Đề Nhánh: ĐỒ DÙNG BÉ YÊU 

Thời gian từ : Từ 07/10/2024-> 11/10/2024 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài 

tập thể dục sáng đúng nhịp. (MT1) 

 

- Chạy theo trò chơi “Tín hiệu” 

(MT3). 

 

 

- Biết buộc dây giày và đi giày dép. 

 ( MT20) 

- Nhận ra và phòng tránh những 

hành động nguy hiểm, những nơi 

không an toàn, những vật dụng nguy 

hiểm đến tính mạng.( MT34) 

 

-  Cháu biết thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo lời bài hát. 

 

- Cháu biết chạy theo hiệu lệnh của cô theo 

trò chơi và thực hiện động tác chạy đúng kỹ 

thuật. 

 

- Cháu biết cách đi dày dép đúng cách. 

 

- Cháu nhận biết bàn là, bếp đang đun ... là 

nguy hiểm không đến gần Ao, hồ, bể chứa 

nước...là nơi nguy hiểm, không chơi gần. 

*TDS: Tập kết hợp bài hát “Thật đáng 

yêu” 

* TDGH:  

Chạy theo trò chơi tín hiệu. 

HĐNT:  
Nhanh tay lẹ mắt 

Kéo co 

- TTVS : Đi giày dép 

 

KNS: Nhận ra những nơi không an 

toàn   

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC  

- Thích khá phá các sự vật hiện 

tượng xung quanh. (MT 39) 

 

 

 

 

- Biết một số đồ dùng cần thiết cho cơ 

thể bé (MT42) 

 

 

- Xác định được vị trí: trên, dưới, 

trước, sau của một vật so với một vật 

khác;  phải, trái của bản thân. (MT 63) 

 

- Cháu thích đặt câu hỏi để tìm hiểu khám 

phá về đồ dùng vệ sinh của bé khi tham 

gia các hoạt động khám phá.  

 

 

 

- Cháu biết tên gọi, đặc điểm và công dụng 

của đồ dùng  cần thiết cho cơ thể. 

 

 

- Cháu biết xác định phía trước, phía sau 

của bạn. 

 

HĐNT: 

- Quan sát cái nón 

- Quan sát dép của bé trai bé gái. 

- Quan sát giày 

Quan sát quần áo của bé trai , bé gái. 

*  KPXH : 

- Khám phá một số đồ dùng cá nhân 

của bé 

 

* LQVT: Phía trước, phía sau của 

bạn 

 



. - Cháu biết phân biệt sự giống nhau và khác 

nhau khi xem tranh ảnh, lô tô. 

 

 

* HĐVC : Xem tranh ảnh truyện, kể 

chuyện, chơi lô tô về một số đồ dùng 

của trẻ, kidsmart: Chọn tương ứng 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. 

(MT88) 

 

 

 

- Cháu biết dựa theo tranh để kể lại thành 

một câu chuyện theo ngôn ngữ của trẻ có 

sự giúp đỡ của người lớn. 

 

 

PTNN : Kể chuyện theo đồ vật: Đồ 

dùng cá nhân của bé. 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

 

- Nói được điều bé thích, không thích, 

những việc gì bé có thể làm 

được(MT91) 

 

  

- Cháu thích thực hiện công việc được giao, 

biết hợp tác cùng bạn để hoàn thành công 

việc. 

 

HĐVC:  

- Xây nhà bé  

- In bánh, làm vòng đeo tay từ lá cây. 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần. 

PHÁT TRIỂN 

THẪM MỸ 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành 

bức tranh  hoàn chỉnh. 

. (MT118) 

 

 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu 

của bài hát, bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu, 

múa...) .(MT116) 

 

- Cháu biết phối hợp các nét vẽ để vẽ và kỹ 

năng tô màu tạo thành bức tranh trang trí 

khăn mùi xoa có màu sắc và bố cục hoàn 

chỉnh. 

 

 

- Cháu thực hiện vận động vỗ nhịp , nhịp 

nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài 

hát “Đường và chân”. 

* TẠO HÌNH : 

Trang trí khăn mùi xoa (Trang 6) 
THNTH: Chủ đề “ Cùng tìm hiểu về bé” 

*HĐVC: 
- Nặn –  Cắt dán đồ dùng cá nhân từ 

báo, làm album về một số đồ dùng 

của trẻ. 

*ÂM NHẠC: 

Vỗ nhịp:  Đường và chân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KẾ HOẠCH TUẦN 5: Từ 07/10/2024-> 11/10/2024 

Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG BÉ YÊU  
 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 07/10/2024 THỨ BA : 08/10/2024 THỨ TƯ : 09/10/2024 THỨ NĂM : 10/10/2024 THỨ SÁU:11/10/2024 

ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về đồ dùng cá nhân của trẻ. 

THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát giày của bé gái, bé trai  

TCVĐ : Nhanh tay lẹ mắt 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài trời  

Quan sát dép của bé trai bé gái.  

TCVĐ: Bật nhảy qua dây 

- Chơi khu vận động 

Quan sát quần áo của bé trai 

, bé gái.  

TCVĐ:   Nhanh tay lẹ mắt 

- Chơi khu trải nghiệm:  

- Lao động thiên nhiên (nhặt lá 

vàng, nhổ cỏ các bồn cây, bồn 

hoa.)   

TCVĐ :  Bật nhảy qua dây 

 Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

Quan sát cái nón 

TCVĐ:    Nhanh tay lẹ 

mắt 

 Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

Hoạt động khám phá 

- Khám phá một số đồ dùng cá nhân 

của bé 

  

 

Tạo hình: 

Trang trí khăn mùi xoa (Trang 

6)  

 

Phát triển ngôn ngữ 

Kể chuyện theo đồ vật: Đồ 

dùng cá nhân của bé.  

 

Thể dục giờ học 

Chạy theo trò chơi tín hiệu.   
Làm quen với toán 

Phía trước, phía sau 

của bạn 
*Giáo dục âm nhạc 

 Vỗ nhịp:  Đường và 

chân   

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 5: 

M1 

Thứ 6 

M2 

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình – Bán hàng - Mẹ dẫn con đi mua hàng - Cửa hàng bán đồ dùng cá nhân dành cho các bé. 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh ảnh truyện, kể chuyện, chơi lô tô về một số đồ dùng của trẻ, kidsmart: Chọn tương ứng 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Nặn –  Cắt dán đồ dùng cá nhân từ báo, làm album về một số đồ dùng của trẻ. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây nhà bé  

THIÊN 

NHIÊN 
❖ In bánh, làm vòng đeo tay từ lá cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 2: M1 

- Thứ 3: M2 

- Học ngoại khóa  

HDTC: “Tạo dáng.” 

 

- Học ngoại khóa  

Thao tác vệ sinh: Đi giày 

dép. 

 

THNTH: Chủ đề “ Cùng 

tìm hiểu về bé” 

- LQCC: Chữ Â trang 7 

- Học ngoại khóa  

- KNS: Nhận ra những nơi 

không an toàn 

- Sinh hoạt tập thể 

- Tổ chức sinh nhật 

- Lao động tập thể  

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày  

Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 
 

                                                        

 

 

 

 

 

 


